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975,000
725,000

1,990,000
2,500,000
3,450,000

ABUS Granit 37 Series

ABUS Granit 37 RK Series

• Thân và khóa làm bằng hợp kim thép siêu cứng, không thể 
khoan, cắt bằng bất cứ dụng cụ nào
• Chốt kép 2 bên bằng bi siêu cứng khiến khóa có khả năng 
kháng kéo 8 tấn
• Ổ khóa ABUS - plus bảo vệ cao nhất chống lại hành vi phá khóa
• Khả năng trùng chìa 1/250.000, chìa theo mã code card
• Chịu tác nhân ăn mòn tới 40 năm, mở trơn tru ở nhiệt độ -40 độ

• Thân và càng làm bằng hợp kim thép siêu cứng, không thể 
khoan, cắt bằng bất cứ dụng cụ cầm tay nào
• Chốt kép 2 bên bằng bi siêu cứng khiến khóa có khả năng 
kháng kéo 8 tấn, càng khóa tháo rời
• Khả năng trùng chìa 1/250.000, chìa theo mã code card
• Chịu tác nhân ăn mòn tới 40 năm, mở trơn tru ở nhiệt độ -40 độ
• Có vai chống cắt

ABUS 83 Series
• Khóa thép cực kỳ kiên cố đạt chuẩn CEN 3 và 4
• Chất liệu: Thép tôi siêu cứng bọc nano chống gỉ
• Chốt bằng bi thép
• Ruốt khóa sử dụng là EC 550 có độ an toàn rất cao; có thể tháo
lắp và thay thế hoặc làm Masterkey
• Có thể chuyển đổi giữa phải dùng chìa hoặc không dùng chìa 
khi khóa

ABUS 75 CT, MK3, MK4, MK5
Loại khóa đồng có chất lượng tốt nhất trên thị trường. Phiên bản 
hai khóa sử dụng chung một bộ chìa CT
• Tiện lợi, tiết kiệm
• Chất liệu: đồng, chốt kép
• Chìa vi tính 10 bi x 4 chìa
Có bộ đóng gói sẵn 3,4,5 khóa hệ chìa chỉ (master key)
• Bộ MK 3
• Bộ MK4
• Bộ Mk5

3,990,000
2,690,000

4,390,000
3,390,000

1,445,000
1,585,000

70mm
55mm1

2

3

4

80mm
60mm

55mm
55mm CS

( Có vai 
chống cắt)

60mm
50mm

60mm

ABUS 82/90
• Khóa cầu ngang cỡ lớn
• Then ngang siêu cứng 12mm
• Chốt bi thép
• Chất liệu đồng
• Chìa răng cưa x4 chìa
• Có phiên bản chìa vi tính

Chìa thường
810,00090mm5
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765,00060mm
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525,000
400,000
250,000

450,000
335,000
189,000

735,000
545,000

90mm
70mm

935,000
710,000

ABUS 75 CS
• Phiên bản có vai chống cắt của dòng khóa nổi tiếng ABUS 75 
Series
• Chất liệu: Đồng, chốt kép
• Chìa vi tính 10 bi x 4 chìa

ABUS 75 Series
• Loại khóa đồng có chất lượng tốt nhất trên thị trường
• Chất liệu: Đồng, chốt kép
• Chìa vi tính 10 bi x 4 chìa
• Riêng cỡ 40mm có 3 chìa

• Loại khóa đồng có độ bền cao nhất
• Chất liệu: Đồng, chốt kép
• Siêu bền sau rất nhiều năm sử dụng 
• Chìa răng cưa với 5 bi nấm

ABUS 75 MARINE
• Phiên bản đặc biệt cao cấp của dùng 75 Series, được thiết kế 
để sử dụng riêng dưới nước với mọi chi tiết 100% không gỉ
• Chất liệu: Đồng bọc Niken dày 1mm
• Khóa bằng chìa
• Chốt bi thép ở hai bên
• Chìa vi tính 10 bi x 4 chìa

ABUS 98Ti Series
• Thân khóa làm bằng Titalium hợp kim nhôm đặc biệt 
• Càng khóa đường kính 12mm được làm bằng thép tôi cứng 
NANO chống ăn mòn
• Chốt kép chống lại sự can thiệp
• Tự động khóa không dùng chìa

 

60mm
60mm(có
vai chống

cắt)

670,000
795,000

ABUS 96Ti Series
• Khóa thế hệ mới chất liệu Nhôm/ Titalium
• Thân khóa được làm bằng vật liệu TITALIUM - hợp kim đặc biệt,
vững chắc, độ an toàn cao hơn nhưng nhẹ hơn so với vật liệu 
đồng
• Càng khóa bằng thép cứng phủ nano chống ăn mòn
• Toàn bộ khóa làm bằng chất liệu không gỉ
• 4 chìa bi vi tính
• An toàn cấp độ 8

ABUS 65 Series
• Loại khóa đồng có độ bền cao nhất
• Chất liệu: Đồng, chốt kép
• Siêu bền sau rất nhiều năm sử dụng 
• Chìa răng cưa với 5 bi nấm
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ABUS 66CSTi Series
• Khóa thế hệ mới phiên bản chống cắt chất liệu nhôm Titalium
• Thân khóa được làm bằng vật liệu TITALIUM - hợp kim đặc biệt, 
vững chắc, độ an toàn cao hơn nhưng nhẹ hơn
• Càng khóa bằng thép cứng
• Toàn bộ khóa làm bằng chất liệu không gỉ
• 4 chìa bi vi tính

60mm
50mm

590,000
460,000

ABUS Titalium 80Ti
• Khóa thế hệ mới có thân bằng chất liệu nhôm/Titanium
• Chất liệu: Nhôm/Titan có sức bền cơ lý tương đồng nhưng có 
trọng lượng nhẹ đáng kể, án toàn hơn với trẻ nhỏ
• Càng khóa bằng thép cứng
• 4 chìa răng cưa 6 bi với rãnh xoắn rất phức tạp
• Toàn bộ khóa không gỉ

50mm 440,000

ABUS Titalium 64Ti
• Khóa thế hệ mới có thân bằng chất liệu nhôm/Titanium
• Chất liệu: Nhôm/Titan có sức bền cơ lý tương đồng nhưng có 
trọng lượng nhẹ đáng kể, án toàn hơn với trẻ nhỏ
• Càng khóa bằng thép cứng
• 4 chìa răng cưa 5 bi
• Toàn bộ khóa không gỉ

60mm
50mm
20mm

356,000
285,000
125,000

ABUS Love Lock 72/40
• Thân khóa bằng nhôm - chống ăn mòn
• Còng thép NANO cứng
• Chìa răng cưa 6 bi, lõi tháo rời có thể làm khóa đôi với các khóa 
khác cùng mã
• Khóa bằng bấm không cần chìa
• Lựa chọn 6 màu: xanh lá cây, đỏ, cam, đen, xanh lam, vàng

40mm 305,000

ABUS Key Garage 767
• Để lưu trữ khóa - thẻ khóa an toàn và các vật dụng có giá trị
khác
• Mã số có thể điều chỉnh riêng, tối đa 10 số

• 

• Gắn tường bằng đinh vít
• Lớp vỏ cấu tạo trong cùng làm bằng kim loại rắn
• Lớp vỏ bên trong làm bằng kẽm đúc

1,050,000   Kích thước
 84 x 119 x 47

• Mã số cũng phải được nhập đúng để đóng
• Có nắp nhựa bảo vệ chống bụi bẩn
• Chứa tối đa 17 thẻ hoặc 20 chìa khóa
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1,990,00060mm

50mm

40mm
30mm
20mm

20mm
30mm

945,000

145,000
159,000

2,690,000

378,000
230,000
210,000

16

17

18

19

20

ABUS 190CS/60
• Khóa số chống cắt kiên cố nhất thị trường
• Mã đĩa xoay chủ động dựa trên thiết kế hoàn toàn
• Không thể dò số
• Thân khóa rộng 60mm, dày 30mm
• Càng khóa bằng hợp kim đặc biệt đường kính 11mm, mạ 
Chrome đen

ABUS 180IB
• Khóa số bằng đồng không gỉ
• Thân khóa được chế tạo bằng vật liệu đồng qua xử lý tăng độ 
cứng
• Càng khóa được làm bằng INOX không gỉ, chống cưa, có chốt 
kép ở cả hai bên càng khóa
• Các chi tiết bên trong được chế tác đặc biệt để chịu đựng môi 
trường ăn mòn
• Phải sử dụng chìa kèm theo khóa để thiết lập mã số
• Đạt điểm số kiểm định an toàn cấp CEN 4 đối với khóa số

ABUS 165 Series
• Khóa số thân đồng cao cấp được gia công tinh xảo
• Các chi tiết trùng khít và ăn khớp, vòng số quay rất trơn tru
• 4 dãy số đối với khóa 40mm, ba dãy số với 30mm
• Càng khóa bằng thép được bọc chống gỉ
• Toàn bộ phần còn lại của khóa và các chi tiết đều được làm 
bằng đồng

ABUS 145 Series
• Thân khóa bằng hợp kim nhôm nhẹ nhiều màu sắc sinh động 
• Các chi tiết trùng khít và ăn khớp, vòng số quay rất trơn tru
• 3 dãy số
• Càng khóa bằng thép được bọc chống gỉ

 

ABUS 57/50
• Không sử dụng chìa khóa
• Mở tự động với còng lò xo
• Âm báo cảnh báo pin yếu
• Cảm biến vân tay 360
• Tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP66 $ IP68
• Giới hạn: 2 admin và 20 vân tay
• Pin khỏe và mức tiêu thụ Pin thấp
• Thân mạ và còng phủ nano

50mm
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499,000
Chốt: 5mm
Cân nặng:

702 gr

Chốt:
14,5mm

Cân nặng:
840 gr

Đường kính
      8mm
Độ dài 65cm

525,000

Khóa phanh đĩa ABUS 303
• Chốt khóa được làm bằng thép cũng đặc biệt
• Thân khóa được làm bằng kim loại cứng chống va đập
• Cơ chế khóa đơn giản với nút nhấn lớn
• Lõi khóa chất lượng ABUS với chìa khóa đảo chiều dễ 
sử dụng
• 2 chìa khóa đi kèm
• Nắp lỗ khóa bảo vệ khỏi bụi bẩn và ăn mòn

Khóa chữ U
Ultra Scooter 402/210HB135
• Càng khóa U bằng thép tôi cứng đường kính 14,5mm
• Chốt khóa 2 đầu hạn chế cắt phá
• Lõi khóa làm bằng thép không gỉ chống dò bi, phá ổ
• 4 chìa khóa
• Kiểu dáng hiện đại, dễ sử dụng
• Cân nặng: 840g

ABUS CABLE LOCK 650/65
• Thân khóa bằng dây cáp mềm đường kính 8mm chống cắt
• Dây khóa bọc ống nhựa mềm
• Loại chìa: Chìa răng cưa với trục côn chắc chắn
• Số lượng chìa tiêu chuẩn: 02
• Độ dài 65cm, có 3 màu khác nhau

265,000

1

2

3

ABUS CABLE LOCK 1150/120
• Thân khóa bằng dây cáp dày 7mm
• Dây cáp mềm xoắn ốc siêu linh hoạt
• Dây khóa bọc ống nhựa mềm để tránh là hỏng sơn xe
• Mở bằng lõi 3 số, không gỉ
• Độ dài 120cm, một màu đen

Đường kính
      7mm

Độ dài 120cm
219,0004

5

6

KHÓA XE ĐẠP ABUS 3406C/55
• Cáp thép siêu bền, đường kính 6 mm
• Chiều dài: 55 cm
• Trọng lượng: 114 g
• Lớp phủ nhựa chống trầy xước sơn xe
• Hệ thống khóa bằng mã số tiện lợi, không cần chìa
• Màu sắc: Xanh dương, xanh lá, đỏ, hồng, cam, xám

Chốt: 6mm
Cân nặng:

114 g
169,000

KHÓA XE ĐẠP ABUS 1200/60
• Xích tròn đường kính 4 mm làm từ
thép tôi cứng đặc biệt
• Bọc vải dệt chống trầy xước sơn xe
• Chiều dài: 60 cm
• Trọng lượng: 200 g
• Loại khóa: Khóa số – không cần chìa
• Màu sắc: Đen (xích và mặt khóa)

Chốt: 4mm
Cân nặng:

200 g
360,000

5



5,980,000

1

2

3

3,330,000

2,775,000

2,290,000

GIÁ SẢN PHẨM
     THÂN TKZ
       LÕI D10

6



2,345,000

4,885,000

4

6

1,730,000

2,310,000

2,250,000

F77R

5

Đồng phủ satin bóng6 2,400,000
Rodos ốp rời

(Cửa thông phòng)

F9714M Đen mờ

GIÁ SẢN PHẨM
     THÂN TKZ
       LÕI D10
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1,910,000

7

8

2,310,000

3,275,000

3,275,000

1,485,000

GIÁ SẢN PHẨM
     THÂN TKZ
       LÕI D10

1,910,000

7

8

2,310,000

3,275,000

1,485,000

GIÁ SẢN PHẨM
     THÂN TKZ
       LÕI D10

1,910,000

7

8

2,310,000

3,275,000

1,485,000

GIÁ SẢN PHẨM
     THÂN TKZ
       LÕI D10
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WC Privacy 35/35 325,000

310,0005
Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

Vàng

35/35

35/35

35/35

55mm

35/35X12R

Thân khóa TKZ20
+nẹp

D10

KD10

E50

5

3

3

3

475,000

495,000

385,000

Đồng/
Niken

35/35
40/45

Lõi khóa cao cấp
Bravus

3
1,890,000
2,300,000

1,460,000

8

D10 PS 30/35 3

3

Niken

Niken55/30KD10 PS

565,000

625,000

9



875,000

1,070,000

1,080,000

1,510,000

735,000

Inox

Đồng xước

Đồng mạ
bóng

Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

50mm

50mm

50mm
60mm

35/35

35/35

3

5

Thân khóa
29110560L

Thân khóa
200N501

Thân khóa
200N502

R6
có núm

R6

1,735,000R50

R50
có núm

35/35 5 Niken/
Vàng

1,735,00035/35 3 Niken/
Vàng
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1,145,000
1,375,000
1,512,000
1,630,000
1,985,000

1,335,000Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

35/35
40/40
45/45
50/50
60/60

35/35

5
5
5
5
5

39

8

R7 có núm

R7

Đồng/
Niken

Đồng/
Niken

35/35
40/40
45/45
50/50
60/60

5
5
5
5
5

R700

R700 có núm

1,450,000
1,490,000
1,512,000
1,630,000

1,512,00035/35 311
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Thanh đa điểm ISEO 7A3600602D

THANH ĐA ĐIỂM ISEO

• Khóa mô-đun: Với độ dài tối đa 3.220 mm, có thể tích hợp 
Multiblindo Emotion cùng các phần mở rộng phù hợp.
• Chốt chết chống xâm nhập, chống cắt, chống khoan.
• Từ bên ngoài: có thể mở bằng chìa khóa và tích hợp với các hệ 
thống kiểm soát ra vào điện tử hiện đại trên thị trường.
• Từ bên trong: có thể mở bằng cách nhả then và chốt chết thông 
qua động cơ (điều khiển điện tử), hoặc bằng tay nắm hay xoay chìa.
• Có âm báo khi người dùng mở hoặc đóng cửa.
• Chức năng tự khóa lại có thể tùy chỉnh.
• Phiên bản thoát hiểm (panic) dùng thanh thoát hiểm Pro Exit.
• Miếng ốp hãm (strike plate) dài bằng thép không gỉ, có thể 
điều chỉnh.
• Miếng ốp hãm dài bằng thép không gỉ cho cửa hai cánh với cánh 
phụ bán cố định; tấm ốp hãm được trang bị chốt espagnolette điều 
khiển bằng tay.

Thanh đa điểm ISEO 7A3200602S
• Khóa mô-đun: Với cửa tối đa 3.220 mm, có thể tích hợp Multiblin-
do Easy cùng các phần mở rộng tương ứng.
• Chốt chết có khả năng chống xâm nhập, chống cắt, chống khoan.
• Vận hành: Bên ngoài dùng chìa khóa, bên trong dùng tay nắm và 
chìa khóa.
• Vô hiệu tay nắm bằng chìa để tăng bảo mật (ngăn mở từ bên 
trong khi không được phép và hạn chế rủi ro phá kính để mở cửa).
• Phiên bản thoát hiểm (panic) với thanh thoát hiểm Pro Exit.
• Miếng ốp hãm dài bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh.
• Miếng ốp hãm dài bằng thép không gỉ cho cửa hai cánh với cánh 
phụ bán cố định; tấm ốp hãm được trang bị chốt espagnolette dạng 
cần gạt vận hành thủ công.

1

3.220 mm 11,500,000

11,500,0003.220 mm

2
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5,650,000

5,650,000

Thanh đa điểm ISEO 795500602

THANH ĐA ĐIỂM ISEO

• Chốt chết có khả năng chống xâm nhập, chống cắt, chống khoan.
• Có phiên bản đa điểm và phiên bản chốt bên hông.
• Hệ thống mô-đun giúp linh hoạt cho kho/bộ sưu tập sản phẩm: then 
chốt (latchbolt) có thể thay bằng con lăn (roller) hoặc đầu chụp (cap) 
(chỉ dùng chốt chết). Bộ chuyển hướng (deviator) có thể bổ sung/thay 
thế cho khóa trung tâm cơ bản với mặt ốp dài sẵn có. Ngoài ra, khóa 
có thể tích hợp phần mở rộng và điểm khóa thứ tư bổ sung cho cửa 
dài tới 3.220 mm.
• Miếng ốp hãm dài bằng thép không gỉ, có thể điều chỉnh.
• Miếng ốp hãm dài bằng thép không gỉ cho cửa hai cánh với cánh 
phụ bán cố định; tấm ốp hãm được trang bị chốt espagnolette điều 
khiển bằng tay.

Thanh đa điểm ISEO 7255516028
• Khóa dùng cơ cấu bánh răng giúp giảm lực lên chìa và đảm bảo độ 
kín khít của cánh cửa, nhờ đó cách nhiệt, cách âm tốt hơn và tiết kiệm 
năng lượng.
• Có phiên bản đa điểm, ba điểm và chốt bên hông.
• Có bản cơ và bản điện.
• Tùy chọn giữ cửa mở (hold-open) — chỉ có trên bản điện.
• Hệ thống mô-đun (linh hoạt cho nhiều cấu hình): then chốt (latchbolt) 
có thể thay bằng con lăn (roller) hoặc đầu chụp (cap) (chỉ chức năng 
chốt chết).
• Chốt chết trượt.
• Khoảng cách tâm tay nắm–lõi khóa: 85 mm và 92 mm.

3.220 mm

3.220 mm
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4,910,000

9,990,000

7,990,000

5,290,000

13,980,000

14



5,290,000

5,290,000

6,000,000

Thêm Holder
    500,000

H-7890

Màu sắc: Vàng hồng
4 cách mở khóa: 
- Mật khẩu
- Vân tay 
- Thẻ từ
- Chìa cơ
Giới hạn: 50 thẻ và 100 vân tay 
Chất liệu: ABS chống cháy, nhôm đúc 

8,590,000

7,990,000H-5790

Màu sắc: Đen
4 cách mở khóa: 
- Mật khẩu
- Vân tay 
- Thẻ từ
- Chìa cơ
Giới hạn: 50 thẻ và 100 vân tay 
Chất liệu: ABS chống cháy, nhôm đúc 
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6,900,000

6,900,0000

H - 5133

11

12

Màu sắc: Đen
4 cách mở 

Màu sắc: Thân đen viền bạc
2 cách mở khóa:
- Thẻ
- Chìa khóa cơ
Giới hạn thẻ: 50 thẻ
Chất liệu: Nhôm đúc, ABS chống chày

Màu sắc: Than đen viền bạc
2 cách mở khóa:
- Thẻ
- Chìa khóa cơ
Giới hạn thẻ: 50 thẻ
Chất liệu: Nhôm đúc, ABS chống chày

khóa (dòng HV-660F) 
- Mật khẩu
- Vân tay 
- Thẻ từ
- Chìa cơ
3 cách mở khóa (dòng HV-660F) 
- Mật khẩu
- Thẻ từ
- Chìa cơ
Giới hạn: 50 thẻ và 100 vân tay (dòng 
660F)
Chất liệu: ABS chống cháy, nhôm đúc 

HV-660R 
(Không vân tay)

 
HV-660F

(Có vân tay) 6,990,000

HV-660R:
5,150,000

HV-660F: 

13

14 HOTEL LOCK
HP-453

6,900,000

Màu sắc: Đen
2 cách mở khóa:
- Thẻ từ
- Chìa cơ
Giới hạn: 50 thẻ
Chất liệu: Nhôm đúc, ABS chống cháy
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 số 133 Nguyễn Văn Trỗi, 
phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

TP.Hà Nội, Việt Nam Hanoi City, Viet Nam

Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam 
 số 246 Nguyễn Văn Cừ,

phường Cái Khế, TP. Cần Thơ, Việt Nam 

số 333 Âu Cơ, phường Tây Hồ, 333 Au Co Street, Tay Ho Ward,

133 Nguyen Van Troi Street,

Cai Khe Ward, Can Tho City, Viet Nam
246 Nguyen Van Cu Street

 

Văn phòng miền Bắc: 024 38294199
Văn phòng miền Nam: 028 62695779 Southern Representative Office: 028 62695779 

Northern Representative Office: 024 38294199 


